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TÓM TẮT 
Cây vạn lộc (Aglaonema rotundum pink) là cây loài cây cảnh, đẹp và dùng làm trang trí. Nghiên cứu này được 

thực hiện với mục đích khảo sát ảnh hưởng của ánh sáng LED đến khả năng nhân nhanh chồi in vitro và phát 

triển ngoài vườn ươm cây vạn lộc. Kết quả khảo sát cho thấy, ánh sáng đỏ và xanh đơn sắc đều gây ức chế đến 

quá trình tạo rễ cũng như sinh trưởng của các chồi cây vạn lộc. Trong khi đó, chồi vạn lộc in vitro sinh trưởng 

dưới điều kiện LED đỏ:xanh (80:20) cho khả năng phát sinh rễ tốt nhất (93,01% số chồi ra rễ) so với ánh sáng 

huỳnh quang đối chứng (72,18% số chồi tạo rễ). Số rễ tạo thành trung bình (2,71 rễ/chồi), chiều dài rễ trung bình 

(2,22 cm) và chiều cao cây trung bình của chồi sinh trưởng dưới ánh sáng LED đỏ:xanh (80:20) (7,34 cm) đều 

cao hơn ở ánh sáng đối chứng. Bằng thực nghiệm, nhận thấy kiểu đèn LED 80% LED đỏ (630 nm) kết hợp 20% 

LED xanh (450 nm) có khả năng ứng dụng trong nuôi cấy in vitro cây vạn lộc với hiệu quả cảm ứng tạo rễ cao. 

Kiểu đèn 80% LED đỏ (630 nm) kết hợp 20% LED xanh (450 nm) có khả năng kích thích tốt nhất cho sự tái sinh 

và nhân nhanh đa chồi cây vạn lộc, khi sử dụng ánh sáng ở công thức này, tỷ lệ tái sinh cao nhất đạt 72,48%, hệ 

số nhân chồi đạt 6,34. Quy trình này có thể sử dụng trong nghiên cứu nhân nhanh một số cây hoa, cây cảnh khác 

phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Từ khoá: cây cảnh, cây vạn lộc, in vitro, LED, nhân nhanh. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây vạn lộc (Aglaonema rotundum pink) là 
một loài cây có kích thước nhỏ, đẹp, màu sắc 
bắt mắt, cùng với nhiều công dụng như lọc khói 
bụi, hấp thụ các chất độc dễ bay hơi hay CO2 
trong không khí nên rất được ưa chuộng để làm 
cảnh đặc biệt được nhiều gia đình trồng trong 
nhà để trang trí cầu tài lộc cho gia đình. Có 
nhiều phương pháp nhân giống cây vạn lộc, tuy 
nhiên phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật 
đang là phương pháp làm tăng nhanh về số 
lượng cũng như chất lượng cây trồng, cung cấp 
nguồn cây sạch bệnh với số lượng lớn trong thời 
gian ngắn, trên môi trường có thành phần các 
chất dinh dưỡng tổng hợp [1]. Các yếu tố làm 
nên sự thành công của quá trình nuôi cấy mô tế 
bào thực vật là thành phần môi trường dinh 
dưỡng để nuôi cấy, nhiệt [2], đặc điểm của mẫu 
cấy [3] và quá trình trao đổi khí trong bình nuôi 
cấy [4]. 

Điều kiện ánh sáng là nhân tố quan trọng đối 
với sự sinh trưởng và phát triển của cây trong 
điều kiện in vitro. Ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng 
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trực tiếp đến quá trình quang hợp, hình thành và 
trao đổi chất sơ cấp và thứ cấp nhằm đảm bảo 
chất dinh dưỡng cho cây trong quá trình nuôi 
cấy trong ống nghiệm [5]. Ngoài ra, quá trình 
sinh trưởng của cây phụ thuộc vào sự hoạt động 
của một số gen tác động đến các hoạt động sinh 
lý như sắc tố cây [6], các yếu tố oxi hóa ROS 
[7]. Hơn nữa, cây sẽ phát triển các cơ chế thích 
nghi nhờ tích lũy các chất thẩm thấu và chuyển 
hóa thứ cấp để phản ứng với ánh sáng [8]. Ánh 
sáng đỏ tác động đến sự phát triển của thực vật 
và tích lũy sinh khối trong khi ánh sáng xanh 
làm trung gian cho sự phát triển quang dưỡng 
và điều chỉnh độ mở khí khổng [9].  

Hiện nay, công nghệ sử dụng đèn LED đã 
mang lại hiệu quả đối với sự phát triển cây trồng 
trên quy mô lớn [8]. Công nghệ đèn LED có khả 
năng tích hợp những bước sóng khác nhau. Đèn 
huỳnh quang được sử dụng chủ yếu trong nuôi 
cấy in vitro thực vật, tuy nhiên ánh sáng trắng 
tạo ra bởi đèn huỳnh quang là một tổ hợp các 
ánh sáng có bước sóng khác nhau từ 380 – 800 
nm, trong số các bước sóng này có những bước 
sóng thực vật không có khả năng sử dụng hoặc 
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gây tổn thương đến thực vật [10]. Do đó, việc 
sử dụng đèn LED hiện nay với nhiều ưu điểm 
(kích thước nhỏ, tuổi thọ cao, đặc biệt có thể 
kiểm soát được bước sóng sử dụng) đang được 
quan tâm nghiên cứu và ứng dụng thay thế đèn 
huỳnh quang trong lĩnh vực vi nhân giống thực 
vật. Việc sử dụng ánh sáng LED trong điều kiện 
in vitro đã được nghiên cứu trên nhiều đối tượng 
thực vật khác nhau. Ánh sáng LED đã được 
chứng minh có tác động đến khả năng tạo phôi 
soma, nhân nhanh chồi và ra rễ ở cây mía. Đặc 
biệt trong điều kiện nuôi cấy in vitro, đèn LED 
(82% đỏ, 18% lam). Tất cả các thông số về số 
lượng phôi soma tạo thành, hệ số nhân chồi, khả 
năng ra rễ của cây mía in vitro đều cho thấy hiệu 
quả tốt khi sử dụng đèn LED trong quá trình 
nuôi cấy in vitro cây mía. Khi cây sống trong 
điều kiện dưới ánh đèn LED, các chất gây oxi 
hóa môi trường và các chất gây tổn thương mô 
như H2O2, SOD… không sản sinh hoặc tác động 
xấu lên các mẫu của mô cấy [11]. Ánh sáng đỏ 
tác động đến sự phát triển của thực vật và tích 
lũy sinh khối, ánh sáng xanh tham gia quá trình 
quang hợp và điều chỉnh độ mở khí khổng của 
thực vật [9]. Một số nghiên cứu cho thấy, sự kết 
hợp giữa ánh sáng LED xanh lam và đỏ giúp 
tăng cường sự phát triển của cây trồng [12]. Hơn 
nữa, ánh sáng LED tại các phòng thí nghiệm 
nuôi cấy mô thực vật được sử dụng ngày càng 
rộng rãi vì những ưu điểm vượt trội so với các 
hệ thống chiếu sáng thông thường như tuổi thọ 
cao, tiết kiệm không gian, tỏa nhiệt thấp hơn và 
không chứa hàm lượng thủy ngân [13]. Hiện 
nay, những nghiên cứu về ảnh hưởng của ánh 
sáng LED cây vạn lộc ở trong nước cũng như 
ngoài nước còn hạn chế. Vì vậy, nghiên cứu này 
thực hiện với mục đích khảo sát ảnh hưởng của 
đèn LED đến một số chỉ tiêu sinh lý và phát triển 
của cây vạn lộc (Aglaonema rotundum pink). 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu 

Mẫu chồi cây vạn lộc (Aglaonema rotundum 
pink) có chiều cao đồng đều nhau (0,5 cm) do 
Công ty Floris Việt Nam cung cấp. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng LED 
đến một số chỉ tiêu sinh lý của cây vạn lộc 
(Aglaonema rotundum pink) 

 Một số chỉ tiêu sinh lý theo dõi bao gồm: 

khối lượng tươi, khối lượng khô và hàm lượng 
một số sắc tố quang hợp (chlorophyll a (Chl a), 
chlorophyll b (Chl b), carotenoit tổng số (Car) 
của tất cả các lá trong thí nghiệm được xác định 
theo phương pháp quang phổ của Wellburn 
(1994) [14]. 

Lấy lá của cây vạn lộc cho vào bình thủy tinh 
kín chứa 20 ml acetone và đặt ở điều kiện tối 
trong vòng 24 giờ để chiết hoàn toàn lượng 
chlorophyll trong mẫu. Phân tích quang phổ hấp 
thụ bằng máy đo quang phổ UV/VIS Camspec 
M108. Độ hấp phụ (OD) được đo ở bước sóng 
470, 662 và 645 nm.  

 Hệ thống đèn LED khảo sát: sử dụng đèn 
LED đỏ đơn sắc (có bước sóng 660 nm) và đèn 
LED xanh đơn sắc (có bước sóng 450 nm) và 
LED trắng ấm. Các công thức đèn thí nghiệm: 
red (100% LED đỏ), blue (100% LED xanh), 
BRW1 (71,4% LED đỏ, 14,28% LED xanh, và 
14,28% LED trắng), BRW2 (57,1% LED đỏ, 
14,28% LED xanh, và 28,57% LED trắng), BR 
(80% LED đỏ và 20% LED xanh) và đèn huỳnh 
quang T5 đối chứng. Hệ thống đèn do Trung 
tâm Phát triển Công nghệ cao, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam cung cấp. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng LED 
đến một số chỉ tiêu sinh trưởng cây vạn lộc 

Tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của hệ 
thống LED đã trình bày ở trên, thống kê các chỉ 
tiêu tỷ lệ ra rễ, chiều cao cây, số rễ/mẫu sau 40 
ngày nuôi cấy. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng LED 
đến khả năng tái sinh và nhân nhanh chồi 
của cây vạn lộc 

Tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của hệ 
thống LED đã trình bày ở trên, thống kê các chỉ 
tiêu tỷ lệ tái sinh chồi, hệ số nhân chồi sau 40 
ngày nuôi cấy. 

Các mẫu chồi vạn lộc được cấy vào bình tam 
giác 250 ml chứa 30 ml môi trường tái sinh chồi 
là MS cơ bản có bổ sung chất kích thích sinh 
trưởng BAP 1 mg/L [15]. Nuôi cấy mẫu ở nhiệt 
độ 22 ± 2oC, độ ẩm 75- 80%. Chiếu sáng bằng 
hệ thống đèn LED với quang chu kỳ 16 giờ 
sáng/ngày. Thời gian nuôi cấy 30 - 40 ngày tùy 
theo từng thí nghiệm. 
2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

  Mỗi thí nghiệm được lặp lại ba lần, mỗi lần 
30 mẫu số liệu được xử lý với phần mềm 
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Microsoft Excel 2013 và Statgraphic XV, phân 
tích one-way ANOVA bằng phép thử Duncan 
với α = 5%. 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Ảnh hưởng của ánh sáng LED đến một 
số chỉ tiêu sắc tố quang hợp của cây vạn lộc 
(Aglaonema rotundum pink) trong điều kiện 
in vitro 

Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng LED 
đến một số chỉ tiêu sắc tố của cây vạn lộc cho 
thấy: các ánh sáng đỏ và xanh đơn sắc có ảnh 
hưởng đối nghịch nhau lên sự tích lũy các sắc tố 
quang hợp ở chồi cây vạn lộc. Trong khi ánh 

sáng xanh làm giảm hàm lượng diệp lục tổng số 
(Chl tổng số) (1,591 mg/g lá) so với ánh sáng 
trắng (2,047 mg/g lá) thì ánh sáng đỏ đơn sắc có 
khả năng kích thích sinh tổng hợp diệp lục trong 
chồi vạn lộc (3,314 mg/g lá). Hàm lượng diệp 
lục tổng số của chồi vạn lộc ở hai đèn BRW1 và 
BRW2 không có sự khác biệt và cả hai đều thấp 
hơn so với ánh sáng trắng cũng như ánh sáng đỏ 
đơn sắc. Trong khi đó các chồi vạn lộc sinh 
trưởng dưới điều kiện kết hợp ánh sáng đỏ:xanh 
theo tỷ lệ 80:20 có hàm lượng diệp tục tổng số 
cao nhất đạt 3,621 mg/g lá. 

 
Bảng 1. Ảnh hưởng của các ánh sáng LED đến một số chỉ tiêu sắc tố quang hợp ở cây vạn lộc 

Kí hiệu 
Chl a 

(mg/g) 

Chl b 

(mg/g) 

Chl  
tổng số 

(mg/g) 

Car 

(mg/g) 

Chl  

a/b 
Chl/Car 

Khối 

lượng 

tươi 

(mg) 

Khối 

lượng 

khô 

(mg) 

White 1,289* 0,764* 2,047* 0,213* 1,78* 9,63* 71,80*a 7,33*b 

Red 1,886 1481 3,314 0,294 1,32 11,54 52,06bc 8,64b 

Blue 1,032 0,507 1,591 0,199 2,03 7,64 40,03b 6,58ab 

BRW1 1,216 0,633 1,867 0,206 1,85 8,93 45,64b 7,04b 

BRW2 1,203 0,639 1,859 0,202 1,81 9,14 49,07b 6,87ab 

BR 1,981 1,724 3,621 0,289 1,17 13,07 71,22ac 7,63b 

(*) Kết quả trung bình của 3 lần lặp lại; các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt 

ở mức α = 5%. 

Ngoài ảnh hưởng đến hàm lượng diệp lục 

tổng số của chồi vạn lộc, các ánh sáng LED 

cũng tác động đến tỷ lệ các sắc tố diệp lục 

(chlorophyll a và b). Kết quả thu được ở Bảng 1 

cho thấy, tỷ lệ chlorophyll a/b (Chl a/b) ở các 

chồi vạn lộc sinh trưởng dưới các điều kiện ánh 

sáng khác nhau đều nằm trong khoảng từ 1,17 

đến 2,03. Sự thay đổi tỷ lệ chlorophyll a/b phụ 

thuộc vào đặc tính của từng loài thực vật. Tỷ lệ 

chlorophyll a/b có thể cho thấy mức độ chịu 

bóng của thực vật. Cây có khả năng chịu bóng 

cao thường sản sinh ra nhiều chlorophyll b hơn 

và điều này kéo theo tỷ lệ chlorophyll a/b ở các 

loài cây chịu bóng thường thấp [16].  

Sự thay đổi của hàm lượng chlorophyll b có 

thể dẫn đến sự thay đổi mạnh của tỷ lệ Chl a/b. 

Hiện tượng này có thể gây ra bởi sự oxy hóa 

diệp lục do ánh sáng hoặc cây tự điều chỉnh hàm 

lượng chlorophyll để có thể đón nhận nhiều 

năng lượng lượng tử từ ánh sáng [4]. Để đánh 

giá bước đầu mức độ gây hại của ánh sáng đến 

chất diệp lục trong cây vạn lộc, tiến hành đánh 

giá hàm lượng carotenoit tổng số trong mẫu. 

Bên cạnh chlorophyll, carotenoit là sắc tố 

quan trọng trong quá trình quang hợp. Ngoài 

chức năng dẫn chuyền năng lượng photon đến 

chlorophyll, carotenoid còn có vai trò bảo vệ 

các sắc tố diệp lục khỏi sự quang oxy hóa gây 

ra bởi ánh sáng và oxy. Mức độ ảnh hưởng bởi 

quá trình quang oxy hóa lên diệp lục có thể thấy 

qua tỷ lệ giữa chlorophyll tổng số và carotenoit. 

Phân tích bảng 1 có thể thấy, tỷ lệ chlorphyll 

tổng số/carotenoit (Chl/Car) thay đổi ở hầu hết 

các điều kiện thí nghiệm so với đối chứng, tuy 

nhiên, mức độ sai khác của hàm lượng caroten 

thu được ở các chồi sinh trưởng dưới các ánh 

sáng khác nhau không lớn. Như vậy, sự khác 

biệt của tỷ lệ chlorophyll/carotenoit ở các điều 

kiện thí nghiệm là do sự thay đổi về hàm lượng 

chlorophyll tổng số. 
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Có thể thấy ánh sáng xanh đơn sắc gây ảnh 

hưởng lớn nhất đến cây vạn lộc do có chỉ số 

Chl/Car thấp nhất (7,64). Hiện tượng này xảy ra 

có thể do ánh sáng xanh có bước sóng ngắn 

tương đương với năng lượng photon lớn và có 

thể gây tổn thương đến hàm lượng diệp lục 

trong cây vạn lộc dẫn đến sự suy giảm của tỷ lệ 

Chl/ Car [11]. Trái lại, ánh sáng đỏ và đỏ xanh 

(tỷ lệ 80:20) với tỷ lệ Chl/Car cao nhất lần lượt 

là 11,54 và 13,07 có mức độ gây hại tới 

chlorophyll của các chồi cây sinh trưởng dưới 

hai điều kiện ánh sáng này thấp hơn. Kết hợp 

với chỉ số carotenoit của các chồi sinh trưởng 

dưới hai điều kiện ánh sáng này cho thấy hàm 

lượng carotenoit tăng cao ở hai điều kiện ánh 

sáng này có thể đóng vai trò tăng cường khả 

năng thu nhận năng lượng từ các photon ánh 

sáng. Tỷ lệ Chl/Car ở hai ánh sáng BRW1 và 

BRW 2 tương ứng 8,93 và 9,14 và đều thấp hơn 

ánh sáng trắng (9,63). Ngoài ra, chỉ số 

carotenoit và chlorophyll a của hai ánh sáng này 

đều không sai khác với ánh sáng trắng, do đó sự 

sai khác phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi của 

hàm lượng chlorophyll b. 

Sự thay đổi về hàm lượng các sắc tố quang 

hợp dẫn đến sự thay đổi về trao đổi chất cũng 

như hàm lượng chất khô tích lũy. Khối lượng 

khô thu được của cây vạn lộc in vitro của ánh 

sáng đỏ và đỏ:xanh là 8,64 mg và 7,63 mg. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy, khối lượng khô trung 

bình của các chồi sinh trưởng dưới hai điều kiện 

ánh sáng này lớn so với đối chứng (7,33 mg) 

nhưng sự sai khác không có ý nghĩa về mặt 

thống kê. Trong khi đó, khối lượng khô của các 

chồi sinh trường dưới điều kiện ánh sáng xanh 

đơn sắc, BRW1, BRW2 đều thấp hơn so với đối 

chứng (Bảng 1). 

Như vậy, kết quả đánh giá bước đầu về hàm 

lượng các sắc tố quang hợp cũng như tỷ lệ giữa 

các loại sắc tố cho thấy, ánh sáng đỏ và BR (80 

đỏ:20 xanh) có khả năng tăng các sắc tố quang 

hợp của chồi vạn lộc trong khi các ánh sáng 

xanh, BRW1 và BRW2 lại có ảnh hưởng tới 

hàm lượng của các sắc tố này trong cây và khiến 

cho hàm lượng diệp lục trong các chồi cây đều 

giảm thấp hơn so với đối chứng. 

3.2. Ảnh hưởng của ánh sáng LED đến một 

số chỉ tiêu sinh trưởng cây vạn lộc trong điều 

kiện in vitro 

Phân tích kết quả sau 40 ngày theo dõi cho 

thấy, các ánh sáng LED có tác động lớn đến 

hình thái cây vạn lộc ở cả phần thân và phần rễ 

cây. Trong khi ánh sáng đỏ đơn sắc có khả năng 

kích thích chiều cao cây (4,52 cm) còn ánh 

sáng xanh đơn sắc lại gây hiệu ứng cây thấp 

lùn, các chồi sinh trưởng dưới ánh sáng xanh 

có chiều cao thấp nhất trong các công thức đèn 

thí nghiệm (2,32 cm). Ánh sáng xanh (blue) và 

đỏ đơn sắc (red) có ảnh hưởng trái ngược nhau 

đến khả năng sinh trưởng của chồi cây vạn lộc 

(Bảng 2).  

Kết hợp các ánh sáng đỏ, xanh và trắng theo 

các tỷ lệ khác nhau cho thấy, ánh sáng đỏ:xanh 

kết hợp theo tỷ lệ 80:20 (BR) cho chiều cao cây 

lớn nhất (7,34 cm). Trong khi đó, các chồi sinh 

trưởng dưới hai kiểu đèn BRW1 và BRW2 có 

chiều cao cây lần lượt là 4,17 cm và 4,72 cm. 

Số liệu thống kê cho thấy chiều cao cây của các 

chồi sinh trưởng dưới hai điều kiện này không 

có sai khác so với ánh sáng đỏ đơn sắc. Kết quả 

này cho thấy, ánh sáng đỏ, xanh kết hợp giúp 

các thụ thể quang hóa phytochrome hấp thụ tốt, 

tạo điều kiện tốt cho sự phát triển sinh lý ở cây, 

tác động đến khả năng hoạt động của các gen 

tham gia vào quá trình quang hợp. Kết quả này 

cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Cao 

và cộng sự (2018) khi nghiên cứu ảnh hưởng 

của đèn LED ở bước sóng khác nhau đến sự phát 

triển của cây cà chua [17]. Nhóm gen mã hóa 

cho các thụ thể ánh sáng hay chính là các yếu tố 

phiên mã (Transcription factors-TFs) tiếp nhận 

những thông tin từ quang phổ ánh sáng đầu tiên 

và giữ vai trò quan trọng trong quá trình sinh 

trưởng của thực vật. Các nghiên cứu gần đây 

cho thấy, phototropin (một loại TFs ở thực vật) 

tham gia gián tiếp vào quá trình phát triển của 

lá thông qua điều khiển các nhóm gen khác [18]. 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của ánh sáng LED đến sinh trưởng cây vạn lộc 

Kí hiệu 
Tỷ lệ ra rễ  

(%) 
Chiều cao cây 

(cm) 
Số rễ/mẫu 

Chiều dài rễ  
(cm) 

White 72,18 5,51*ab 1,6*a 1,34*cd 
Red 33,43 4,52b 1,1a 0,74bc 
Blue 54,47 2,32c 1,23a 0,61b 

BRW1 37,33 4,17b 1,12a 1,42cd 
BRW2 45,08 4,72b 1,66a 1,30bcd 

BR 93,01 7,34a 2,71b 2,22a 
 

Ánh sáng không chỉ tác động đến hình thái 
chồi của cây vạn lộc mà còn ảnh hưởng tới quá 
trình phát triển của rễ cây vạn lộc. Các chồi sinh 
trưởng dưới ánh sáng xanh, đỏ đơn sắc và các 
ánh sáng BRW1, BRW2 có số rễ tạo thành 
không có sai khác về mặt thống kê (p > 0,05) so 
với các chồi được nuôi cấy dưới ánh sáng trắng 
(Bảng 2). Tuy nhiên, chỉ có số lượng rễ tạo thành 
ở ánh sáng đỏ xanh là lớn nhất (2,71 rễ) và có ý 
nghĩa thống kê so với các ánh sáng còn lại.  

Các chồi được nuôi cấy dưới ánh sáng BR có 
chiều dài rễ tạo thành lớn nhất (2,22 cm), ánh 
sáng đỏ và xanh đơn sắc cho các chồi có chiều 
dài rễ ngắn nhất, tương ứng 0,74 cm và 0,61 cm. 
Chiều dài rễ ở các ánh sáng BRW1 và BRW2 
không có sự khác biệt về mặt thống kê so với 
ánh sáng trắng (Bảng 2). Có thể thấy điều kiện 
đèn có sự kết hợp 80% LED đỏ và 20% LED 
xanh có khả năng kích thích tốt nhất cho sự phát 
triển của rễ cây vạn lộc. 

Bên cạnh sự phát triển hình thái chồi, điều 
kiện ánh sáng cũng có tác động lớn đến tỷ lệ ra 
rễ của các chồi vạn lộc. Phần lớn các ánh sáng 
LED đều làm giảm tỷ lệ ra rễ ở cây vạn lộc. 
Trong khi có 70% số chồi vạn lộc ra rễ ở điều 
kiện ánh sáng trắng đối chứng, chỉ có 33,43% 
và 54,47% số chồi ra rễ ở ánh sáng đỏ (red) và 
ánh sáng xanh đơn sắc (blue). Tỷ lệ mẫu chồi ra 
rễ ở điều kiện BRW1 chỉ đạt 37,33% và BRW2 
cho tỷ lệ mẫu tạo chồi là 45,08%. Tuy nhiên, ở 

điều kiện đèn kết hợp giữa LED đỏ và xanh đơn 
sắc theo tỷ lệ 80:20, tỷ lệ số chồi tạo rễ lên đến 
93,01% tổng số chồi. 

Ảnh hưởng khác nhau của ánh sáng LED đến 
sinh trưởng cũng như sự phát triển đã được ghi 
nhận trên nhiều loài thực vật khác nhau. Các 
nghiên cứu cho thấy, ánh sáng đỏ đơn sắc 
thường có tác động kích thích kéo dài thân trong 
khi ánh sáng xanh đơn sắc lại gây ức chế đến sự 
phát triển của chồi cây. Điều này cho thấy, ánh 
sáng đỏ và xanh đơn sắc thường có tác động trái 
ngược nhau đến hình thái của thực vật. Bên cạnh 
đó, sự kết hợp giữa ánh sáng đỏ và xanh ở tỷ lệ 
thích hợp cần thiết cho sự sinh trưởng và phát 
triển của thực vật [19]. Trên cây vạn lộc, chúng 
tôi cũng ghi nhận ảnh hưởng tiêu cực của ánh 
sáng đỏ và xanh đơn sắc đến hình thái. Trong 
khi điều kiện ánh sáng đỏ:xanh kết hợp ở tỷ lệ 
80:20 cho sự phát triển hình thái của cây vạn lộc 
là tốt hơn cả (Hình 1). 

3.3. Ảnh hưởng của ánh sáng LED đến khả 
năng tái sinh và nhân nhanh chồi của cây vạn 
lộc trong điều kiện in vitro 

Để nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng LED 
đến khả năng tái sinh và nhân nhanh chồi cây 
vạn lộc, chúng tôi tiến hành đặt cụm mô sẹo lên 
môi trường tái sinh MS bổ sung BAP 1 mg/L. 
Sau 04 tuần tiến hành thống kê tỷ lệ tái sinh và 
hệ số nhân nhanh chồi cây vạn lộc trong điều 
kiện in vitro.

 

Bảng 3. Ảnh hưởng của các ánh sáng LED đến khả năng tái sinh và nhân nhanh chồi 

cây vạn lộc trong điều kiện in vitro 

Kí hiệu Tỷ lệ tái sinh (%) Hệ số nhân nhanh chồi   
White 52,58b 4,51*ab 

Red 31,28c 3,52b 
Blue 43,21d 2,32c 

BRW1 32,54d 4,17b 
BRW2 42,44c 4,72b 

BR 72,48a 6,34a 
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Kết quả thu được cho thấy, sau 40 ngày nuôi 
cấy, các ánh sáng LED có tác động lớn khả năng 
tái sinh và hệ số nhân chồi cây vạn lộc. Trong 
khi ánh sáng trắng đơn sắc có khả năng tăng 
cường khả năng tái sinh chồi, tỷ lệ tái sinh đạt 
52,58%, hệ số nhân chồi đạt 4,51. Trong điều 
kiện còn ánh sáng xanh đơn sắc, tỷ lệ tái sinh 
đạt 43,21%, hệ số nhân chồi đạt thấp nhất trong 
tất cả công thức thí nghiệm, chỉ đạt 2,32. Ánh 
sáng đơn sắc đỏ (red) tỷ lệ tái sinh chỉ đạt 
31,28%, nhưng hệ số nhân chồi đạt cao 3,52. 
Trong các công thức thí nghiệm được thiết kế, 
chồi được nuôi cấy dưới ánh sáng BR có tỷ lệ 
tái sinh cao nhất đạt 72,48%, hệ số nhân chồi 
đạt cao nhất 6,34. Tỷ lệ tái sinh ở các dải ánh 
sáng BRW1 và BRW2 cho tỷ lệ tái sinh lần lượt 
là 32,54% và 42,44%. Hệ số nhân nhanh chồi 
không có sự khác biệt ở các dải ánh sáng BRW1 
và BRW2 (Bảng 3). Nghiên cứu này có sự khác 
biệt so với đối tượng khác là cây Halia Bara 
(một giống thuộc loài Gừng Zingiber officinale 
Theilade được nhân nhanh ở Malaysia). Đối với 
cây Halia Bara, khi nuôi cấy in vitro, ánh sáng 
đỏ đơn sắc (660 nm) có tác dụng tốt nhất trong 

tất cả công thức thí nghiệm. Khi nuôi cấy ở 
ngưỡng ánh sáng này, cây Halia Bara thể hiện 
sự phát triển đa chồi, nhân nhanh tốt nhất. Ngoài 
ra, các đặc điểm hình thái khác cũng được cải 
thiện đáng kể: chiều dài thân, số lá/chồi, chiều 
dài rễ, số rễ/chồi cũng cao hơn so với đối chứng 
và các công thức đèn LED còn lại trong nghiên 
cứu [20]. Nguyên nhân của sự khác biệt này do 
mỗi một giống cây có đặc điểm di truyền, sinh 
lý, sinh thái hoàn toàn khác nhau, dẫn đến phản 
ứng khác nhau trước điều kiện ánh sáng từ môi 
trường ngoài. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
phù hợp với kết quả của một số công bố khác, 
các kết quả đó đã chứng minh rằng đèn LED 
màu đỏ được bổ sung với đèn LED màu xanh đã 
thiết lập nên một phổ ánh sáng hiệu quả cho quá 
trình quang hợp của cây in vitro. Ngoài ra, ánh 
sáng đỏ kết hợp với ánh sáng xanh có ý nghĩa 
lớn trong quá trình quang hợp, tham gia vào quá 
trình điều khiển sự biểu hiện gen của các protein 
tham gia vào quá trình tăng trưởng của tế bào 
gọi là họ protein Expansins – tham gia vào quá 
trình phát triển tế bào thực vật [21].  

 

 
 

Hình 1. Cây con vạn lộc trong điều kiện in vitro khi phát triển trong điều kiện LED  

ánh sáng đỏ:xanh kết hợp ở tỷ lệ 80:20 
(A) Cây vạn lộc tái sinh tạo đa chồi in vitro sau 10 ngày; (B) Cây vạn lộc in vitro 20 ngày;  

(C) Cây vạn lộc in vitro 40 ngày; (D) cây vạn lộc ra rễ in vitro). 

Như vậy, có thể thấy có sự kết hợp 80% LED 

đỏ và 20% LED xanh có khả năng kích thích tốt 

nhất cho sự tái sinh và nhân nhanh đa chồi cây 

vạn lộc, khi sử dụng ánh sáng ở công thức này, 

tỷ lệ tái sinh cao nhất đạt 72,48%, hệ số nhân 

chồi đạt 6,34. 

4.  KẾT LUẬN  
Sự thay đổi về hàm lượng các sắc tố quang 

hợp dẫn đến sự thay đổi về trao đổi chất cũng 

như hàm lượng chất khô tích lũy. Khối lượng 

khô thu được của cây vạn lộc in vitro của ánh 

sáng đỏ và đỏ:xanh là 8,64 mg và 7,63 mg, khối 

lượng khô trung bình của các chồi sinh trưởng 

dưới hai điều kiện ánh sáng này lớn so với đối 

chứng (7,33 mg). 

Điều kiện ánh sáng LED phù hợp cho sự sinh 

trưởng của chồi cây vạn lộc (Aglaonema 

rotundum pink) là ánh sáng LED đỏ:xanh kết 



Công nghệ sinh học & Giống cây trồng 
 

                  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2023                39 

hợp ở tỷ lệ 80:20 (BR) có khả năng kích thích 

sự phát triển của chồi trong giai đoạn ra rễ. các 

chồi tạo thành ở ánh sáng này có các chỉ tiêu 

sinh lý và hình thái tương đương hoặc cao hơn 

so với ánh sáng trắng, cụ thể chiều trung bình 

của chồi 7,34 cm; 2,71 rễ tạo thành/mẫu với 

chiều dài trung bình 2,22 cm. Bên cạnh đó, tỷ lệ 

tạo rễ ở các chồi nuôi cấy dưới điều kiện ánh 

sáng BR lên đến 93,01% và cao hơn so với ánh 

sáng trắng đối chứng. Dưới nhóm ánh sáng LED 

(kết hợp 80% LED đỏ và 20% LED xanh) có 

khả năng kích thích tốt nhất cho sự tái sinh và 

nhân nhanh đa chồi cây vạn lộc, khi sử dụng ánh 

sáng ở công thức này, tỷ lệ tái sinh cao nhất đạt 

72,48%, hệ số nhân chồi đạt 6,34. 
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ABSTRACT 
Aglaonema rotundum pink is an ornamental plant, beautiful and has high decorative value. The aim of this study 

is to investigate the influence of LED light on the rapid multiplication of shoots in vitro and some photosynthetic 

pigments and growth parameters in vitro of Aglaonema rotundum pink. The survey results showed that 

monochromatic red and blue light both inhibited the rooting process as well as the growth of the shoots of 

marigolds. Meanwhile, Aglaonema rotundum pink shoots grown under red: green LED conditions (80:20) gave 

the best rooting ability at 93.01% of rooting shoots, the control fluorescence reached 72.18% of the shoots 

produced roots. In this condition, the average number of roots formed was 2.71 roots/bud, the average root length 

was 2.22 cm and the average height of the shoots was 7.34 cm. The research results show that the 80% red LED 

(630 nm) LED type combined with 20% green LED (450 nm) has the potential to be applied in in vitro culture 

of marigolds with high efficiency in the induction of rooting. The lamp type 80% red LED (630 nm) combined 

with 20% green LED (450 nm) has the best stimulating ability for the regeneration and rapid multiplication of 

multi-buds of Aglaonema rotundum pink. When using this formula, the highest regeneration rate reached 72.48%, 

the shoot multiplication factor reached 6.34. This process can be used in the study of the rapid multiplication of 

some other ornamental plants for agricultural production. 

Keywords: Aglaonema rotundum pink, in vitro, LED, microparagation, ornamental plants. 

 

         Ngày nhận bài : 21/10/2022 

         Ngày phản biện : 23/11/2022 

         Ngày quyết định đăng : 12/12/2022 

 

 


